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    Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

1 

 

 

 

Cấp Giấy phép 

vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ), 2, 3, 4, 9 

* Thời gian 

thực hiện:  

-TH1: 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/4 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2  ngày 

 

LĐ Phòng Quản lý 

công nghiệp phân công, 

thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định:  1/2 ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2  ngày 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy phép 

vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ), 2, 3, 4, 9 

* Thời gian 

thực hiện:  

-TH2: 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/8 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

LĐ Phòng Quản lý 

công nghiệp phân công, 

thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định: 1/4 ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/4 ngày 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/4 ngày 

 

 



3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp điều chỉnh 

Giấy phép vận 

chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

loại 1 (trừ vật 

liệu nổ công 

nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 

2, 3, 4, 9 

* Thời gian 

thực hiện: 03 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/4 ngày 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/8 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày  

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

LĐ Phòng Quản lý 

công nghiệp phân công, 

thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định: 1/4 ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/4 ngày 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy 

phép vận 

chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

loại 1 (trừ vật 

liệu nổ công 

nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ), 

2, 3, 4, 9 

* Thời gian 

thực hiện: 02 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/8 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

LĐ Phòng Quản lý 

công nghiệp phân công, 

thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định: 1/8 ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/8 ngày 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/8 ngày 
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II Lĩnh vực Dầu khí 

1 

 

 

 

 

 

Chấp thuận các 

tài liệu quản lý 

an toàn đối với 

các công trình 

dầu khí thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Mã TTHC: 

1.013987 

* Thời gian 

thực hiện: 25 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

TT PVHCC các cấp/BP 

một cửa cấp xã 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

 1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

TT PVHCC các 

cấp/BP một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghiệp xử lý, thẩm định 

hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 03 

ngày 

 

LĐ Phòng Quản lý 

công nghiệp phân công, 

thẩm định  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 03 ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 03 ngày 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

(thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

 03 ngày 

 

 



6 

 

 

II Lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

1 

Cấp phép nhập 

khẩu tự động 

thuốc lá điếu, xì 

gà 

Mã số 1.000363 

Thời gian thực 

hiện: 05  ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ của 

Thương nhân 

 

Văn thư Sở Công 

Thương (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

LĐ Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 2/8 

ngày 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý thương mại phân công, 

thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/8 ngày 

- Thẩm định: 3/8  ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

thương mại xử lý, thẩm định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 02 

 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 2/8 ngày 

- Thẩm định: 2/8 ngày 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một cửa 

cấp xã 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 1 

  ngày 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/8 ngày 

 

 

Thường trực UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

2/8   ngày 
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